
                            

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh Viện Đa Khoa Thống Nhất

2. Địa chỉ: 234 Quốc Lộ 1, P. Long Bình, Đồng Nai. (ĐT: 0251.3886214)

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ hàng ngày và 07 ngày/tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Điều chỉnh thông tin

STT Họ và tên
Số Giấy phép hành 

nghề/Số Chứng chỉ 

hành nghề cũ

Số Giấy phép hành 

nghề/Số Chứng chỉ 

hành nghề điều chỉnh

Phạm vi hành nghề 

cũ

Phạm vi hành nghề

 điều chỉnh

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn 

cũ

Vị trí chuyên môn 

điều chỉnh

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác

Ghi chú

1 Đào Thị Kim Dung 0008676/ĐNAI-CCHN 001621/ĐNAI-GPHN

Điều dưỡng chăm sóc 

bệnh nhân (theo QĐ số 

41/2005/QĐ – BNV)

Điều dưỡng
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng Điều dưỡng viên

2
Trần Hoài Diễm 

Quỳnh
004880/ĐNAI-CCHN 001590/ĐNAI-GPHN

Điều dưỡng chăm sóc 

bệnh nhân (theo QĐ số 

41/2005/QĐ – BNV)

Điều dưỡng
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng Điều dưỡng viên

3 Nguyễn Thị Hường 005422/ĐNAI-CCHN 001589/ĐNAI-GPHN

Điều dưỡng chăm sóc 

bệnh nhân (theo QĐ số 

41/2005/QĐ – BNV)

Điều dưỡng
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng Điều dưỡng viên

4 Mai Thị Thu 003700/ĐNAI-CCHN 001628/ĐNAI-GPHN

Theo thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Điều dưỡng
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng Điều dưỡng viên

5 Lê Văn Tới 004182/ĐNAI-CCHN 001624/ĐNAI-GPHN

Điều dưỡng chăm sóc 

bệnh nhân (theo QĐ số 

41/2005/QĐ – BNV)

Điều dưỡng
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng Điều dưỡng viên

6
Phạm Nguyễn Thùy 

Dương
005434/ĐNAI-CCHN 001601/ĐNAI-GPHN

Hộ sinh chăm sóc bệnh 

nhân (theo Thông tư số 

12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011)

Hộ sinh
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Hộ sinh Nữ hộ sinh

NHÂN SỰ ĐIỀU CHỈNH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI



7 Nguyễn Thị Thu 005452/ĐNAI-CCHN 001593/ĐNAI-GPHN

Hộ sinh chăm sóc bệnh 

nhân (theo Thông tư số 

12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011)

Hộ sinh
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Hộ sinh Nữ hộ sinh

8 Trần Thị Nghe 0008152/ĐNAI-CCHN 001595/ĐNAI-GPHN

Hộ sinh chăm sóc bệnh 

nhân (theo Thông tư số 

12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011)

Hộ sinh
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Hộ sinh Nữ hộ sinh

9 Lê Thị Ngọc Trâm 0009487/ĐNAI-CCHN 001620/ĐNAI-GPHN

Theo thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Hộ sinh
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Hộ sinh Nữ hộ sinh

10 Đào Thị Tú Quyên 0008139/ĐNAI-CCHN 001615/ĐNAI-GPHN

Hộ sinh chăm sóc bệnh 

nhân (theo Thông tư số 

12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011)

Hộ sinh
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Hộ sinh Nữ hộ sinh

11
Nguyễn Thị Thu 

Phương
005455/ĐNAI-CCHN 001608/ĐNAI-GPHN

Hộ sinh chăm sóc bệnh 

nhân (theo Thông tư số 

12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011)

Hộ sinh
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Hộ sinh Nữ hộ sinh

12 Phạm Thị Hoa 0009384/ĐNAI-CCHN 001616/ĐNAI-GPHN

Hộ sinh chăm sóc bệnh 

nhân (theo Thông tư số 

12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011)

Hộ sinh
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Hộ sinh Nữ hộ sinh

13 Vũ Thị Đan Trinh 006073/ĐNAI-CCHN 001611/ĐNAI-GPHN

Hộ sinh chăm sóc bệnh 

nhân (theo Thông tư số 

12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011)

Hộ sinh
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Hộ sinh Nữ hộ sinh

14 Nguyễn Thị Dung 0009615/ĐNAI-CCHN 001605/ĐNAI-GPHN

Theo thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Hộ sinh
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Hộ sinh Nữ hộ sinh

15
Nguyễn Thị Huỳnh 

Diễm
006853/ĐNAI-CCHN 001592/ĐNAI-GPHN

Hộ sinh chăm sóc bệnh 

nhân (theo Thông tư số 

12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011)

Hộ sinh
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Hộ sinh Nữ hộ sinh



16 Trần Thị Cúc 005436/ĐNAI-CCHN 001594/ĐNAI-GPHN

Hộ sinh chăm sóc bệnh 

nhân (theo Thông tư số 

12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011)

Hộ sinh
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Hộ sinh Nữ hộ sinh

17 Trương Kim Tuyến 005425/ĐNAI-CCHN 001599/ĐNAI-GPHN

Hộ sinh chăm sóc bệnh 

nhân (theo Thông tư số 

12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011)

Hộ sinh
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Hộ sinh Nữ hộ sinh

18 Bùi Thị Cẩm Trinh 0008149/ĐNAI-CCHN 001596/ĐNAI-GPHN

Hộ sinh chăm sóc bệnh 

nhân (theo Thông tư số 

12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011)

Hộ sinh
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Hộ sinh Nữ hộ sinh

19
Nguyễn Thị Phượng 

Huyền
005454/ĐNAI-CCHN 001602/ĐNAI-GPHN

Hộ sinh chăm sóc bệnh 

nhân (theo Thông tư số 

12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011)

Hộ sinh
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Hộ sinh Nữ hộ sinh

20 Trần Lê Uyên My 005429/ĐNAI-CCHN 001613/ĐNAI-GPHN

Hộ sinh chăm sóc bệnh 

nhân (theo Thông tư số 

12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011)

Hộ sinh
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Hộ sinh Nữ hộ sinh

21 Đặng Thị Thương 005437/ĐNAI-CCHN 001609/ĐNAI-GPHN

Hộ sinh chăm sóc bệnh 

nhân (theo Thông tư số 

12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011)

Hộ sinh
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Hộ sinh Nữ hộ sinh

22 Trần Thị Mỹ Loan 0008150/ĐNAI-CCHN 001600/ĐNAI-GPHN

Hộ sinh chăm sóc bệnh 

nhân (theo Thông tư số 

12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011)

Hộ sinh
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Hộ sinh Nữ hộ sinh

23 Hà Thị Tới 0008226/ĐNAI-CCHN 001606/ĐNAI-GPHN

Hộ sinh chăm sóc bệnh 

nhân (theo Thông tư số 

12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011)

Hộ sinh
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Hộ sinh Nữ hộ sinh

24 Trần Thị Thu Quyên 0009568/ĐNAI-CCHN 001618/ĐNAI-GPHN

Theo thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Hộ sinh
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Hộ sinh Nữ hộ sinh



25
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm
005545/ĐNAI-CCHN 001623/ĐNAI-GPHN

Điều dưỡng chăm sóc 

bệnh nhân (theo QĐ số 

41/2005/QĐ – BNV)

Điều dưỡng
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng Điều dưỡng viên

26 Phạm Thị Đan Thanh 004203/ĐNAI-CCHN 001632/ĐNAI-GPHN

Điều dưỡng chăm sóc 

bệnh nhân (theo QĐ số 

41/2005/QĐ – BNV)

Điều dưỡng
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng Điều dưỡng viên

NGUYỄN TƯỜNG QUANG

Ngoài thời gian làm việc như trên: Bác sĩ, nhân viên y tế tham gia trực, làm thêm giờ theo sự phân công và được nghỉ bù 

để đảm bảo thời gian làm việc theo Luật lao động

Đồng Nai, ngày 07 tháng 11 năm 2025

GIÁM ĐỐC
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